
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 11 – HẢI PHÒNG 

 

Số: 04/2025/QĐST-DS 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

            Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 – HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà     T      n . 

 - Thư ký phiên họp:    V  T   T  n  T m - T ư ký Tòa án nhân dân khu 

vưc 11 – Hả  P òn . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Hải Phòng tham gia 

phiên họp: Bà     T   T u H  - K ểm sát v ên. 

 Ngày 25 tháng 9 năm 2024, tạ  trụ sở Tò  án n  n d n k u vực 11 – Hả  

Phòng mở p  ên  ọp sơ t ẩm công khai   ả  quyết v ệc d n sự t ụ lý số 

03/2025/TLST-VDS ngày 06/5/2025 về yêu cầu tuyên bố một n ườ  l  đã c ết 

theo Quyết đ n  mở p  ên  ọp số 03/2025/QĐST-DS ngày 15/9/2025,  ồm 

n ữn  n ườ  t  m     tố tụn : 

- Người yêu cầu: Ông   uy n   ọc  , s n  năm 1956;  ơ  cư trú: 

Thôn T  n   ,  ã     T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành L, 

xã Gia L, t  n  p ố Hả  P òn ). 

- Người bị yêu cầu: Bà   uy n T    , s n  năm 1950;  ơ  cư trú cuố  

cùng: Thôn T  n   ,  ã     T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành 

L, xã Gia L, t  n  p ố Hả  Phòng). 

Tại phiên họp v ng m t ông Chính (ông Chính c    n  in v ng m t ; 

v ng m t    Chinh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại   n yêu cầu và trong quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu 

ông Nguyễn Ngọc Chính trình bày:  

Ông l  con củ  cụ   uy n Văn   íc  v  b    uy n T   X m.  ố mẹ ông 

s n  được 04 n ườ  con,  ồm: b    uy n T      n  (  ện bỏ n   đ  đ u k  n  

rõ đ   c ỉ); bà   uy n T   M n ; ông v  b    uy n T   Quy (đã được Tò  án 

n  n d n  uyện      ộc tuyên bố đã c ết kể từ n  y 12/9/2024).  

   oản  năm 1972 b     n  kết   n v    n    uy n   ọc Sơn v  s n  

sốn  tạ  t  n T  n    p,  ã     T ến (c  l   ã      ươn ),  uyện      ộc, tỉn  

Hả  Dươn .       n  v   n  Sơn có 04 con chung. V o năm 1990 (ông không 

n   rõ n  y t án , c ỉ n   v o k oản  năm1990) b     n  đã bỏ đ  k ỏ  đ   
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p ươn , m  k  n  nó  v   n ườ  t  n,  ọ   n ,  óm l n  b ết b  đ  đ u, l m  ì, ở 

đ u. Từ năm 1990 đến n y     đìn   n    ín , c ồn  con b  Chinh  đã đ  tìm 

k ếm n  ều nơ , n ờ báo đ   đăn  t n tìm k ếm b  Chinh n ưn  vẫn k  n  có t n 

tức  ác t ực về v ệc b  Chinh l  còn sốn . Đến n y đã  ơn 5 năm kể từ n  y b  

   n  bỏ đ  b ệt tíc  m  ông v      đìn  vẫn k  n  có t n tức  ác t ực b     n  

còn sốn , vì v y  n  yêu cầu Tò  án n  n d n  uyện      ộc (nay là TAND 

k u vực 11 – Hả  P òn ) tuyên bố b    uy n T   Chinh l  đã c ết.  

Tạ  b ên bản l y lờ  k    bà   uy n T   M n  (em gái củ  b  Chinh) trìn  

b y: Bà l  con củ   n    íc , b  X m; bố mẹ b  s n  được 04 n ườ  con  ồm: 

b    uy n T      n  (  ện bỏ n   đ  đ u k  n  rõ đ   c ỉ), b ,  n    uy n 

Văn   ín  v  b    uy n T   Quy (đã được Tò  án n  n d n  uyện      ộc 

tuyên bố đã c ết kể từ n  y 12/9/2024). Bà Chinh đã bỏ n   đ  từ năm 1990 (bà 

không nh  rõ n  y t án , c ỉ n   v o k oản  năm 1990), k   đ  b     nh 

không nói lý do, k  n  để lạ  t n tức  ì,     đìn  c n  k  n  b ết b     n  đ  

đ u, l m  ì. Từ đó đến n y b     n  k  n  l ên lạc v      v      đìn  c n  

k  n  có t n tức  ì củ  b     n .     đìn  đã tìm k ếm,  ỏ  t ăm  ọ   n ,  n  

em, bạn b  củ  b     n  n ưn  c n  k  n  có t  n  t n  ì củ  b     n .  

Tạ  b ên bản l y lờ  k    c     uy n T    ươn  (con gái củ  b  Chinh) 

trìn  b y:  ố c   là  n    uy n   ọc Sơn, mẹ c   l  b    uy n T      n , bố 

mẹ có 04 n ườ  con,  ồm:    ; c     uy n T   H ền; anh   uy n Văn   êm; 

c     uy n T     m.V o năm 1990 (c   khôn  n   rõ n  y t án , c ỉ n   v o 

k oản  năm 1990) b     n  từ t  n T  n    p đã bỏ đ  bỏ đ  k ỏ  đ   p ươn , 

k  n  để lạ  t n tức  ì,     đìn  c   c n  k  n  b ết b     n  đ  đ u, l m  ì. B  

   n  k  n  l ên lạc v      v      đìn  c n  k  n  có thông t n củ  b     n . 

    đìn  c   đã tìm k ếm,  ỏ  t ăm t n tức từ  ọ   n ,  n  em, bạn b  củ  b  

   n  n ưn  c n  k  n  có    b ết b     n  đ  đ u, l m  ì.  

  T eo b ên bản  ác m n  tạ  U  D  ã     T ến (n y l   ã      ộc) cun  

c p:      uy n T    , s n  năm 1950;  ơ  cư trú cuố  cùng: Thôn T  n   ,  ã 

    T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành L, xã Gia L, t  n  p ố 

Hả  P òn ).    Chinh đ  k ỏ  đ   p ươn  từ  năm 1990 (đ   p ươn  k  n  b ết 

ngày thán , c ỉ b ết v o năm 1990), b  Chinh k  n  qu y về đ   p ươn  v  đ   

p ươn  k  n  có t  n  t n  ì củ  b  Chinh. 

T eo b ên bản  ác m n  tạ  Công an  ã     T ến (n y l   ã      ộc) cun  

c p:      uy n T    , s n  năm 1950; quê quán: Thôn T  n   ,  ã     T,  uyện 

Gia L, tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành L, xã Gia L, t  n  p ố Hả  P òn ). 

      n  đ  k ỏ  đ   p ươn  từ năm 1990, từ đó đến n y đ   p ươn  k  n  

n m được t  n  t n củ  b  Chinh. Trên  ệ t ốn  dữ l ệu t  n  t n quốc     về 

d n cư t ì k  n  t ể   ện t  n  t n củ  bà Chinh. 
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Tại phiên họp: Ông Chính có đơn đề n    v n  m t v    ữ n uyên yêu 

cầu tuyên bố b    uy n T      n  đã c ết.    Chinh v n  m t k  n  lý do. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát  ác đ n  T ẩm phán, T ư ký p  ên  ọp, các 

đươn  sự đã tu n theo v  c  p   n  đún  các quy đ n  củ  p áp lu t tố tụn  d n 

sự tron  quá trìn    ả  quyết v ệc d n sự. Áp dụn  các Đ ều 367, 370, 371, 372, 

391, 393  ộ lu t tố tụn  d n sự; Đ ều 71, 72  ộ lu t d n sự;  u t p í v  lệ p í; 

     quyết số 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 củ  U TV Quốc Hộ . Đề 

n    Tò  án c  p n  n yêu cầu củ  ông : Tuyên bố b    uy n T      n  đã c ết 

kể từ n  y 02/01/1996; ông Chính được m  n lệ p í   ả  quyết v ệc d n sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

S u k   n   ên cứu các t   l ệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ v ệc d n sự được 

t ẩm tr  tạ  p  ên  ọp; ý k ến củ  các đươn  sự v  đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  

p  ên  ọp, Tò  án n  n d n k u vực 11 – Hả  P òn  n  n đ n : 

[1] Về thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Ông 

  uy n   ọc   ín  yêu cầu tuyên bố b    uy n T      n  l  đã c ết, đ y l  

loạ  v ệc d n sự t uộc t ẩm quyền   ả  quyết củ  Tò  án t eo quy đ n  tạ  k oản 

4 Đ ều 27  ộ lu t tố tụn  d n sự. Do b  Chinh có nơ  cư trú cuố  c n  tạ  t  n 

T  n   ,  ã     T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành L, xã Gia 

L, t  n  p ố Hả  P òn ) nên t uộc t ẩm quyền   ả  quyết củ  Tò  án n  n d n 

k u vực 11 – Hả  P òn  t eo quy đ n  tạ  đ ểm   k oản 2 Đ ều 35; đ ểm b 

k oản 2 Đ ều 39  ộ lu t tố tụn  d n sự.  

           Quá trìn    ả  quyết đơn yêu cầu củ  ông Chính, Tò  án đã r  Quyết đ n  

t  n  báo tìm k ếm n ườ  b  yêu cầu tuyên bố l  đã c ết số 03/2025/QĐ-TA 

ngày 08/5/2025 v  t ực   ện v ệc c n  bố t  n  báo t eo quy đ n  p áp lu t: 

Đăn  trên báo n  n d n 03 số l ên t ếp v o các n  y 13/5/2025, 14/5/2025, 

15/5/2025; Đăn  trên đ   t ến  nó  V ệt   m 03 kỳ p át són  l ên t ếp v o các 

ngày 13/5/2025, 14/5/2025 v  n  y 15/5/2025;  Đăn  trên cổn  t  n  t n đ ện tử 

Tò  án n  n d n tỉn  Hả  Dươn  (n y l  TA D t  n  p ố Hả  P òn ),  ổn  

t  n  t n đ ện tử U  D tỉn  Hả  Dươn  (n y l  U  D t  n  p ố Hả  P òn ); 

n ưn  đến n y vẫn k  n  có t n tức  ác t ực về v ệc b  Chinh còn sốn .  

[2]  Về nội dung: Xét yêu cầu củ   n    uy n   ọc   ín , n  n t  y: 

T eo  ác n  n củ  Ủy b n n  n d n,   n   n  ã     T ến,  uyện      ộc (nay 

là U  D  ã      ộc, t  n  p ố Hả  P òn ), lờ  k    củ  n ườ  yêu cầu, n ườ  

t  n củ  b  Chinh v  các t   l ệu có tron   ồ sơ đều  ác đ n  bà   uy n T    , 

s n  năm 1950, bỏ n   đ  từ năm 1990 đến n y; nơ  cư trú cuố  c n  củ  b  

Chinh trư c k   đ  l  Thôn T  n   ,  ã     T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay 

là thôn Thành L, xã Gia L, t  n  p ố Hả  P òn ). Từ đó đến n y     đìn  đã 

sử dụn  n  ều b ện p áp để tìm k ếm n ưn  vẫn k  n  tìm được b  Chinh. S u 
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k   t ụ lý   ả  quyết v ệc d n sự t eo yêu cầu củ  ông Chính t ì Tò  án đã áp 

dụn  đầy đủ b ện p áp t eo quy đ n  củ  p áp lu t tố tụn  d n sự n ưn  vẫn 

k  n  có t n tức  ác t ực l  b  Chinh còn sốn .  

T eo quy đ n  tạ  đ ểm d k oản 1 Đ ều 71  ộ lu t d n sự (BLDS) quy 

đ n  n ườ  có quyền, lợ  íc  l ên qu n có t ể yêu cầu Tò  án r  quyết đ n  tuyên 

bố một n ườ  l  đã c ết tron  trườn   ợp: “d  Biệt tích 05 năm liền trở lên v  

không c  tin tức  ác thực l  còn sống; thời hạn n y  ược tính theo quy  ịnh tại 

khoản 1 Điều 68 của Bộ luật dân sự ”. Tạ  k oản 1 Đ ều 68  ộ lu t d n sự quy 

đ n : “... nếu không  ác  ịnh  ược ng y, tháng c  tin tức cuối cùng thì thời hạn 

n y  ược tính từ ng y  ầu tiên của năm tiếp theo năm c  tin tức cuối cùng”. Do 

ông Chính, n ườ  t  n củ  b     n  v  đ   p ươn  k  n   ác đ n  được n  y 

tháng có t n tức cuố  c n  củ  b     n  m  c ỉ  ác đ n  được năm 1990 b  

   n  bỏ đ , nên t eo quy đ n  t ì t ờ  đ ểm b ết được t n tức cuố  c n  củ  b  

  uy n T   Chinh là ngày 01/01/1991 v  t ờ     n b  Chinh b ệt tíc  l  trên 30 

năm. Vì v y yêu cầu củ   n    ín  l  có căn cứ, cần được c  p n  n.  

Về  ác đ n  n  y c ết củ  b    uy n T      n : Theo đ ểm d k oản 1, 

k oản 2 Đ ều 71   DS v  đ ểm 5 mục IV củ  c n  văn số 63/TA DT -PC 

ngày 10/9/2024 củ  Tò  án n  n d n tố  c o thì n  y c ết củ  n ườ  b  yêu cầu 

tuyên bố l  đã c ết được  ác đ n  l  n  y đầu t ên kế t ếp củ  n  y kết t úc t ờ  

 ạn 05 năm l ền kể từ n  y b ết được t n tức cuố  c n  về ngườ  đó. T eo p  n 

tíc  ở trên t ì n  y b ết được t n tức cuố  c n  củ  b     n  l  n  y 01/01/1991. 

Do v y, n  y c ết củ  b     n  được  ác đ n  l  n  y 02/01/1996. 

Về qu n  ệ n  n t  n v  qu n  ệ t   sản củ  b    uy n T      n : Theo 

quy đ n  tạ  Đ ều 72 củ   ộ lu t d n sự:     quyết đ n  củ  Tò  án tuyên bố b  

Chinh l  đã c ết có   ệu lực p áp lu t t ì các qu n  ệ về   n n  n     đìn  v  

các qu n  ệ k ác về n  n t  n củ  b  Chinh được   ả  quyết n ư đố  v   một 

n ườ  đã c ết. T   sản củ  b  Chinh được   ả  quyết t eo quy đ n  củ  p áp lu t 

về t ừ  kế. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Do  n    uy n   ọc   ín  l  

n ườ  c o tuổ  nên được m  n lệ p í   ả  quyết v ệc d n sự.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 ăn cứ v o các Đ ều 367, 370, 371, 372, 391, 393  ộ lu t tố tụn  d n sự; 

Đ ều 71, 72  ộ lu t d n sự;      quyết số 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 

củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc Hộ . 

1.    p n  n yêu cầu củ   n    uy n   ọc   ín . 
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Tuyên bố b    uy n T    , s n  năm 1950;  ơ  cư trú cuố  c n : T  n 

T  n   ,  ã     T,  uyện      , tỉn  Hả  Dươn  (nay là thôn Thành L, xã Gia 

L, t  n  p ố Hả  P òn ) đã c ết kể từ n  y 02/01/1996. 

    Quyết đ n  có   ệu lực p áp lu t t ì qu n  ệ n  n t  n v  qu n  ệ t   

sản củ  b    uy n T      n  được   ả  quyết n ư đố  v   n ườ  đã c ết. T   

sản củ  b    uy n T      n  được   ả  quyết t eo quy đ n  củ  p áp lu t về 

t ừ  kế. 

2. Về lệ p í v ệc d n sự: Do ôn    uy n   ọc   ín  l  n ườ  c o tuổ  

t uộc trườn   ợp được m  n lệ p í nên Tò  án k  n   em  ét   ả  quyết. 

3. Đươn  sự v n  m t được quyền k án  cáo quyết đ n  tron  t ờ   ạn 

10 n  y kể từ n  y n  n được quyết đ n   o c quyết đ n  được n êm yết t eo 

quy đ n ./. 

 Nơi nhận: 
-  ác đươn  sự; 

- VKSND k u vực 11 – Hả  P òn ; 

- THADS t  n  p ố Hả  P òn ; 

- UBND  ã      ộc, t  n  p ố Hả  P òn ; 

-  ưu hồ sơ v ệc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

  i Thị Giang 
 

 


